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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỦ NHIỆM LỚP
	GV DẠY MÔN
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	ĐỊA CHỈ MAIL
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Phú Cường
	
	Toán
	0913026379
	nguyenphucuong@longbien.edu.vn
	Hiệu trưởng

	2. 
	Lê Thị Thu Hoa
	
	Văn
	0979819570
	Hoaphuong1905@gmail.com
	Phó hiệu trưởng

	3. 
	Cung Thị Lan Hương
	
	Hóa 
	0904490178
	Nguyentienhung1967@gmail.com
	Phó hiệu trưởng

	4. 
	Trần Thị Minh Phương
	6A1
	Văn, GDCD
	0936493349
	Tranphuong271080@gmail.com
	

	5. 
	Nguyễn Thị Hiểu
	6A2
	Anh
	0984971372
	Nguyenthieu1610@gmail.com
	

	6. 
	Lê Thị Lan Hương
	6A3
	Toán
	0979736296
	Lelanhuong.c2ngocthuy@gmail.com
	

	7. 
	Dương Thị Thanh Huyền
	6A4
	Sinh
	0904724970
	Dacquyen26@gmail.com
	

	8. 
	Phan Thị Xuân Mai
	6A5
	Toán, Công nghệ
	0904250982
	Xmaipt2102@gmail.com
	

	9. 
	Hồ Xuân Hương
	6A6
	Toán, Công nghệ
	0357437327
	Hohuongmc@gmail.com
	

	10. 
	Nguyễn Thị Phương
	6A7
	Địa
	0989801874
	Thuphuong0590@gmail.com
	

	11. 
	Nguyễn Thị Tơ
	6A8
	Văn, Sử
	0973430522
	Manhdung989@gmail.com
	

	12. 
	Lưu Thị Thu Dung
	6A9
	Hóa
	0372171091
	Dungc2tm87@gmail.com
	

	13. 
	Trương Thị Thảo
	6A10
	Văn, Sử
	0375236530
	Truongthao2892@gmail.com
	

	14. 
	Đỗ Hữu Tuân
	7A1
	Sinh, Hóa
	0915102335
	Dohuutuan0612@gmail.com
	

	15. 
	Trần Thùy Linh
	7A2
	Toán
	0978419491
	Linhtl134@gmail.com
	

	16. 
	Cao Thị Phương Anh
	7A3
	Toán, Lý, Tin
	0977901007
	Caophuonganh240185@gmail.com
	

	17. 
	Nguyễn Văn Hưng
	7A4
	Toán, Tin
	0987918861
	Thanhhung1078@gmail.com
	

	18. 
	Nguyễn Thùy Giao
	7A5
	Toán, Lý
	0898589195
	giaongth@gmail.com
	

	19. 
	Hà Thị Nghệ
	7A6
	Văn, Sử
	0382546518
	Hanghe1976@gmail.com
	

	20. 
	Lê Triệu Oanh
	7A7
	Văn
	0979552313
	Letrieuoanh1@gmail.com
	

	21. 
	Trương Thị Tố Uyên
	7A8
	Văn, Địa
	0989850058
	uyenngocthuy@gmail.com
	

	22. 
	Ngô Thị Hồng
	7A9
	Văn
	0982932089
	Hongthu2303@gmail.com
	

	23. 
	Phạm Thị Tuyết Mai
	7A10
	Văn
	0975271287
	Phamtuyetmai28@gmail.com
	

	24. 
	Đào Lệ Hà
	8A1
	Toán
	0932293698
	Daoleha71@gmail.com
	

	25. 
	Vũ Thị Lựu
	8A2
	Toán
	0973764087
	huongluust@gmail.com
	

	26. 
	Trần Thị Thu Hà
	8A3
	Toán
	0986090035
	Tranha1800@gmail.com
	

	27. 
	Đặng Thị Mai Trang
	8A4
	Văn, GDCD
	0912423068
	Trangc2nt@gmail.com
	

	28. 
	Phạm Thị Linh Chi
	8A5
	Anh
	0973347397
	Linhchi159md@gmail.com
	

	29. 
	Lưu Thị Thanh Bình
	8A6
	Toán
	0983811675
	Luuthanhbinh0475@gmail.com
	

	30. 
	Võ Thị Thanh Phương
	8A7
	Văn
	0358893818
	Vophuong65nt@gmail.com
	

	31. 
	Nguyễn Thu Thủy
	8A8
	Văn, Địa
	0835736979
	Nguyenthuthuy.thcsnt@gmail.com
	

	32. 
	Phạm Thị Mai Hương
	9A1
	Văn
	0983860197
	Phamhuongc2ngocthuy@gmail.com
	

	33. 
	Nguyễn Thị Hồng
	9A2
	Toán
	0989311316
	Hongnguyen1111pro@gmail.com
	

	34. 
	Hoàng Thị Kim Quy
	9A3
	Toán
	0943084499
	Hoangkimquy09111973@gmail.com
	

	35. 
	Nguyễn Thị Lan Hương
	9A4
	Toán
	0979260216
	Huongbinh95@gmail.com
	

	36. 
	Trịnh Thị Giang
	9A5
	Văn, Sử
	0972092836
	Langocduy2013@gmail.com
	

	37. 
	Trần Thị Nguyên
	9A6
	Hóa, Sinh
	0976384887
	Hungcom73@gmail.com
	

	38. 
	Bùi Thị Nguyên Ngọc
	9A7
	Anh
	0963525468
	Buithinguyenngoc0510@gmail.com
	

	39. 
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	9A8
	Văn, GDCD
	0439919911
	Xuanquanghn08@gmail.com
	

	40. 
	Nguyễn Thị Tính
	
	Toán, Tin
	0972872261
	Nguyenthitinh1288@gmail.com
	

	41. 
	Nguyễn Thùy Linh
	
	Toán
	0967258796
	Nguyenthuylinh080796@gmail.com
	

	42. 
	Nguyễn Thị Thịnh
	
	Lý
	0989495038
	poohknor@gmail.com
	

	43. 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	
	Lý
	0356066414
	Linhntt.vn@gmail.com
	

	44. 
	Nguyễn Thị Phương Nhuệ
	
	Lý
	0946535235
	Phuongnhue.hus@gmail.com
	

	45. 
	Nguyễn Ngọc Ánh
	
	Công nghệ
	0986946403
	Mikotinhnghich2510@gmail.com
	

	46. 
	Phạm Thị Nhàn
	
	Công nghệ
	0967405684
	Nhan.phamnhan164@gmail.com
	

	47. 
	Đào Văn Quang
	
	Tin
	0376929731
	quangvpks@gmail.com
	

	48. 
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	
	Sinh
	0988842431
	Dangviet15ts2@gmail.com
	

	49. 
	Trần Thị Vinh
	
	Sinh
	0345004571
	Tranvinh.sp2@gmail.com
	

	50. 
	Phạm Thanh Hiền
	
	Sinh
	0983936395
	Phamthanhhien.c2dtvh@gmail.com
	

	51. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	Địa
	0984017113
	Thuha.libra91@gmail.com
	

	52. 
	Tráng Thị Thu Hà
	
	Địa
	0914618985
	tranghamk@gmail.com
	

	53. 
	Nguyễn Thị Yến
	
	GDCD
	0976098916
	Nguyenyen200891@gmail.com
	

	54. 
	Thiều Ngọc Trâm
	
	Văn
	0377043230
	Thieungoctram1401@gmail.com
	

	55. 
	Lê Phương Anh
	
	Văn
	0943140236
	Lephuonganh.3494@gmail.com
	

	56. 
	Đỗ Thị Cúc
	
	Sử
	0368451743
	
	

	57. 
	Phạm Thị Hải Yến
	
	Sử
	0989433940
	Phamhaiyen101196@gmail.com
	

	58. 
	Trương Thị Mai Hương
	
	Anh
	0985809867
	Maihuonganh73@gmail.com
	

	59. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	
	Anh
	0979936831
	Huyenfelte@gmail.com
	

	60. 
	Nguyễn Minh Nhật
	
	Anh
	0364145309
	
	

	61. 
	Trần Văn Hồng
	
	Thể dục
	0985539931
	Chiendung8990@gmail.com
	

	62. 
	Hà Minh Phương
	
	Thể dục
	0982210770
	
	

	63. 
	Phạm Đức Tuyến
	
	Thể dục
	0915379711
	tuyenthuymanh@gmail.com
	

	64. 
	Trần Minh Đức
	
	Thể dục
	0987736387
	Ducduchd1995@gmail.com
	

	65. 
	Nguyễn Hồng Hạnh
	
	Mỹ thuật
	0342254210
	Hanh290893@gmail.com
	

	66. 
	Nguyễn Thị Xuân
	
	Mỹ thuật
	0972062189
	Nguyenxuankin.070279@gmail.com
	

	67. 
	Nguyễn Thế Châu
	
	Nhạc, Anh
	0982987137
	Thechau05@gmail.com
	

	68. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	Nhạc
	0988365300
	p.anhtuan1979@gmail.com
	

	69. 
	Phan Thị Thanh Vân
	
	Lý
	0902201338
	
	

	70. 
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	
	Toán
	0961471938
	
	

	71. 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	
	Toán, Công nghệ
	0358919671
	Vananhnguyen15111994@gmail.com
	

	72. 
	Hoàng Thị Thu
	
	Toán, Công nghệ
	0356122207
	Missben9x@gmail.com
	

	73. 
	Nguyễn Thị Thùy
	
	Văn, GDCD
	0375605169
	boohamxx@gmail.com
	

	74. 
	Nguyễn Văn Bằng
	
	Sử
	0359004846
	Vanbang12345@gmail.com
	

	75. 
	Hoàng Hải Nguyên
	
	Hóa
	0335850477
	Nguyentieu95@gmail.com
	

	76. 
	Dương Thị Huyền
	
	Thể dục
	0979274161
	Duonghuyen2504@gmail.com
	

	77. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	
	Địa
	0869068824
	Nguyenhanh9496@gmail.com
	

	78. 
	Đỗ Kim Vang
	
	Anh
	0904221500
	Vangdo123@gmail.com
	

	79. 
	Nguyễn Thùy Dương
	
	Anh
	0986897492
	
	



